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BÁO CÁO
Kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023
(Số liệu từ 01/01/2023 đến 31/10/2023)

Kính gửi: Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên 
ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 10), Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Hội đồng) báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 như sau: 
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Xây dựng kế hoạch
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Hội đồng đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐPHLN ngày 17/01/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023. 
Ngoài ra, Hội đồng cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, cụ thể:
- Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 26/5/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023.
- Quyết định số 90/QĐ-HĐPHLN ngày 03/8/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023.
Qua công tác kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023, Hội đồng đã ban hành Thông báo số 118/TB-HĐPHLN ngày 28/9/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về kết quả kiểm tra liên ngành công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng. Thông báo nêu rõ các mặt làm được, mặt còn tồn tại hạn chế của công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
2. Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương
Hội đồng thường xuyên chủ động rà soát các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc (do luân chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ…) để kịp thời kiện toàn, bổ sung theo quy định. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (cơ quan thường trực của Hội đồng) đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng. 
Hiện nay, Hội đồng phối hợp gồm có 7 thành viên, bao gồm đại diện lãnh đạo các ngành cấp tỉnh: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
3. Tổ chức tập huấn Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT 
Thực hiện Thông tư liên tịch số 10, quy chế, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành ở Trung ương và địa phương. Thông qua các đợt kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý, Hội đồng đã quán triệt, tập huấn, hướng dẫn nội dung, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 đến các thành viên Hội đồng, Tổ viên tổ giúp việc, người tiến hành tố tụng như Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều Tra viên… Đánh giá các hoạt động, đề ra phương hướng thực hiện.
Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên của Hội đồng đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai Thông tư liên tịch số 10 đến cán bộ công chức, chiến sỹ trong ngành trên cơ sở đó để triển khai thực hiện.
4. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra ở địa phương
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 26/5/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Hội đồng thực hiện kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của 03 huyện, thành phố: Đà Lạt, Cát Tiên, Đạ Tẻh vào các ngày 24/8/2023 và 29/8/2023. Qua đó, Hội đồng ban hành các kết luận kiểm tra, cụ thể:
- Kết luận số 111/KL-HĐPHLN ngày 19/9/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng huyện Cát Tiên năm 2023.
- Kết luận số 112/KL-HĐPHLN ngày 19/9/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng huyện Đạ Tẻh năm 2023.
- Kết luận số 113/KL-HĐPHLN ngày 19/9/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thành phố Đà Lạt năm 2023.
Qua kết quả kiểm tra, cơ bản các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý, đã tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
5. Kết quả thực hiện của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng, Sở Tư pháp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng, kết quả như sau: 
- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Hội đồng như: Tham mưu, đề xuất quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023; Kế hoạch về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023; các thông báo, kết luận của Hội đồng và các văn bản chỉ đạo điều hành khác.
- Thực hiện cử, thay thế Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm theo quy định khi nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.
- Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5 Quân khu VII:
+ Tờ Thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật, USB nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý.
+ Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý; Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; Thông báo về trợ giúp pháp lý; Thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo các Mẫu số 01, 02, 03, 04 và 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10;
+ Số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý; danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm.
- Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, kiểm tra, xác minh, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý. Viết tin bài giới thiệu các văn bản pháp luật mới, thông tin liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý đăng tải trên website của Sở Tư pháp.
- Thẩm định, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành, chi trả chế độ bồi dưỡng cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định. Chi phụ cấp cho Thành viên Hội đồng, Tổ viên Tổ giúp việc cho Hội đồng.
6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng ngành trong Hội đồng phối hợp liên ngành ở địa phương
Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện các trách nhiệm theo thông tư liên tịch số 10, cụ thể:
- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện việc thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý, giải thích, phổ biến chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo, bị hại, đương sự… trong các vụ án; khi có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý thì thông báo đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý cử người tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Cấp thông báo người bào chữa, người bảo vệ, đăng ký người bảo vệ khi trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện nhiệm vụ  bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
- Thực hiện việc thống kê, báo cáo vào Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo mẫu số 05 Thông tư liên tịch số 10.
- Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý, niêm yết Bảng thông tin, Tờ Thông tin về trợ giúp pháp lý, đặt Hộp tin về trợ giúp pháp lý, cấp phát tờ gấp pháp luật tại nơi tiếp công dân, để người dân tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý. 
7. Việc triển khai Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDC giữa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao về người thực hiện TGPL trực tại Toà án nhân dân
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện ký kết Kế hoạch liên tịch số 62/KHLT-STP-TAND ngày 13/10/2022 về việc người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 62/KHLT-STP-TAND, hàng tháng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng xây dựng lịch trực trợ giúp pháp lý tại tòa án, phân công cụ thể người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án và chuyên viên hỗ trợ trực.
8. Việc triển khai điểm cầu thành phần theo Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP về phiên toà trực tuyến
Thực hiện Công văn số 546/BTP-TGPL ngày 25/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đề xuất các trang thiết bị cần lắp đặt để thực hiện phiên tòa trực tuyến. Trung tâm trợ giúp pháp lý đã có công văn gửi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về nhu cầu mua sắm thiết bị thực hiện phiên tòa trực tuyến: Công văn số 49/TTTGPL ngày 28/3/2022 về việc mua sắm thiết bị thực hiện phiên tòa trực tuyến năm 2022 và Công văn số 55/TTTGPL ngày 15/4/2022 về việc thẩm định mua sắm thiết bị thực hiện phiên tòa trực tuyến năm 2022.
Tuy nhiên hiện nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng chưa được cấp kinh phí để triển khai công tác tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến.
9. Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua hình thức tham gia tố tụng 
Từ ngày 01/01/2023 đến 31/10/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng thụ lý 474 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng, so cùng kỳ năm 2022 tăng 164 vụ (34.5%). Trong đó: 
- Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 464 vụ việc, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với trung tâm thực hiện 10 vụ việc.
- Số vụ việc chia theo lĩnh vực pháp luật: pháp luật hình sự: 438 vụ việc; pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình: 32 vụ việc; pháp luật hành chính: 02 vụ việc.
- Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự được giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý: 474 người .
- Tổng số người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, tiếp nhận: 18426 người.
- Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự có yêu cầu trợ giúp pháp lý được cơ quan tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm: 424 vụ việc.
(Gửi kèm theo Phụ lục báo cáo số liệu theo mẫu số 6B Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT).
10. Kinh phí cho hoạt động phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
- Số kinh phí cấp cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng triển khai hoạt động nghiệp vụ năm 2023 là: 806.000.000đ (tám trăm lẻ sáu triệu đồng).
- Các nội dung đã chi cho việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng: 
+ Chi cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 
+ Chi công tác phí, buổi làm việc cho người thực hiện trợ giúp pháp lý;
+ Chi truyền thông về trợ giúp pháp lý;
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 
Công tác thông tin, hướng dẫn, giải thích về trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo, đương sự có nơi, có lúc chưa quan tâm để thực hiện đầy đủ.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các ngành thành viên của Hội đồng triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Thông tư liên tịch số 10.
2. Kiến nghị đối với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Trung ương.
- Đề nghị Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương thường xuyên chỉ đạo các ngành thành viên ở địa phương thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10 và các kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
- Tăng cường công tác truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý, Luật Trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin, truyền thanh, truyền hình Trung ương để người dân nắm được các quy định này, chủ động hơn trong việc đề nghị trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 
1. Tiếp tục chỉ đạo ngành mình thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 10 và Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng. Kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10, thực hiện việc cập nhật, thống kê, báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10 gửi cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương.
2.  Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ của các thành viên Hội đồng trong việc quán triệt triển khai Thông tư liên tịch số 10, thực hiện cơ chế phản hồi thông tin đa chiều để trao đổi, phản hồi về chất lượng, hiệu quả của Trợ giúp viên pháp lý trong hoạt động tham gia tố tụng. Kịp thời Thông báo đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý về người được trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện cho người tham gia tố tụng, bị can, bị cáo, đương sự được tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý và được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý khi họ thuộc đối tượng, nhằm đảm bảo quyền của được trợ giúp pháp lý.
3. Thực hiện việc tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý, kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý để đáp ứng tốt nhu cầu trợ giúp pháp lý.
4. Kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp và Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng khi có sự thay đổi nhân sự nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các ngành thành viên theo quy định. 
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kịp thời trong việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
6. Lập dự toán kinh phí, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và kinh phí thực hiện trợ giúp pháp lý cho cơ quan thường trực Hội đồng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 10.
Trên đây báo cáo kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 10 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng./.
(Gửi kèm theo Phụ lục báo cáo Kết quả triển khai các quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC theo mẫu số 06B).
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